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DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Học phần:

Ngày thi:

Thời gian:

1

2019 - 2020

4 Lần thi:Cấu trúc dữ liệu và thuật toán

Năm học:

Học kỳ:Lớp học phần:

Khoa:

0130_CTDL&TT_HK1.1920_K16.HL

Khoa Công Nghệ Thông Tin

Số TC: ................

.......... phút

................

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

07/02/1998BảoDương Quốc30011603441

HP24/10/1996BảoPhạm Quốc30031601272

29/12/1997ĐăngNguyễn Vũ30021609433

18/01/1994HiệpNguyễn Thế30031500104

29/09/1997HiếuĐinh Xuân30011607415

HP27/04/1993HiếuNguyễn Thành30011504196

HP30/08/1998HiếuTrương Trí30011608457

29/11/1998HợpNguyễn Thanh30011601078

05/08/1998HữuNguyễn Đình30021601289

HP10/04/1998HuyĐỗ Đức300116058910

06/03/1998HuyĐoàn Nhã300116021311

HP19/03/1997HuỳnhDương Như300115006712

HP09/04/1998KhiêmLại Thành300116031313

24/06/1996LộcNguyễn Lê Thanh300114028614

24/11/1998LươngNguyễn Đức300216089515

HP20/05/1997MinhHuỳnh Thanh300115025516

15/12/1998NgọcPhan Thế300116019617

12/01/1997NguyênTrần Khôi300115005318

20/04/1997QuangPhan300216005119

11/09/1998QuấtHuỳnh Minh300116014320

31/05/1997TháiLê Quốc300315003821

HP17/09/1997ThànhNguyễn Phước300115024322

23/10/1998ToànVõ Song300216070723

21/08/1998TriếtVõ Anh300216034724

24/04/1998VĩNguyễn Văn300216047625

Tổng số sinh viên :

Số có mặt:..............

25

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............

Giám thị 1 Giáo viên chấm bài 1
(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)
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GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

Ngày ... tháng .... năm ....

Giám thị 2 Giáo viên chấm bài 2
(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO
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